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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:        /TB-STNMT    Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2023 
  

THÔNG BÁO 

   Về việc mời chào giá camera giám sát môi trường 
 
 

Kính gửi: Tổ chức/Doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện  

        cung cấp dịch vụ cho thuê camera giám sát 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Công văn số 4194/UBND-NN ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện mô hình camera giám sát  các điểm nóng môi trường trên địa bàn 
tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 

03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh. 

Để chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện lập dự toán xây dựng Kế 

hoạch duy trì mô hình thuê dịch vụ 24 camera giám sát môi trường; Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các Tổ chức/Doanh nghiệp 

có đủ năng lực, điều kiện cung cấp dịch vụ cho thuê camera giám sát gửi báo 
giá về Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung như sau: 

- Cung cấp dịch vụ cho thuê 24 camera và đường truyền Internet kết nối 
camera để thu thập, ghi nhận hình ảnh truyền về máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên 
và Môi trường; Địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh, trong đó:  

+ Camera PTZ: 06 cái;  

+ Camera PTZ (vị trí sử dụng kết nối 4G, pin mặt trời): 08 cái.  

+ Bullet: 10 cái;  

-  Vị trí và thông số kỹ thuật các thiết bị lắp đặt (chi tiết đính kèm Phụ lục 01, 
02). 

- Thời gian nhận báo giá: Đến 10 giờ 00 phút, ngày 08/02/2023; Thông tin 

nơi nhận báo giá như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh - Địa chỉ: 

Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoai: 
02943.840.485 hoặc qua địa chỉ email: ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông 
tin và tham gia thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông đăng tải thông báo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
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Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 

thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trung tâm Tin học – Công báo (đăng tải); 
- GĐ Sở (b/c); 
- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tải); 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, MT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Quốc Tuấn 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CAMERA 24 CAMERA 
(Kèm theo Thông báo số           /TB-STNMT ngày        tháng 02 năm 2023  

của Sở Tài nguyên và Môi trường)  

 

STT Tên vị trí Địa điểm 
Loại 

camera 

I Thành phố Trà Vinh (05 camera)  

1 Công ty Cổ Phần Trà Bắc 
Số 216, đường Bạch Đằng, Phường 4, 

thành phố Trà Vinh 
PTZ 

2 
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu 

Long 

Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 4, 

thành phố Trà Vinh 
PTZ 

3 Khu vực cổng sau Bệnh Viện 
Đường Đồng Khởi, phường 6, thành 
phố Trà Vinh 

BULLET 

4 
Công ty Cổ phần Rynan 
Technologies Vietnam 1 

ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh 

PTZ 

5 
Công ty Cổ phần Rynan 

Technologies Vietnam 2 

ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 

Trà Vinh 
PTZ 

II Huyện Châu Thành (03 camera)  

6 Bãi rác thành phố Trà Vinh 
ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

PTZ 

7 
Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh 

Trà Vinh  

ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

8 

Khu dân cư sân bóng Duy 

Khổng đường Nguyễn Thiện 

Thành (giáp ranh giữa ấp Trì 

Phong, xã Hòa Lợi và Phường 

5, thành phố Trà Vinh)  

ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BULLET 

III Huyện Cầu Ngang (02 camera)  

9 Cống Trà Cuôn 
Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh 
Trà Vinh 

BULLET 

10 Chợ Cầu Ngang 
Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

IV Huyện Trà Cú (03 camera)  
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STT Tên vị trí Địa điểm 
Loại 

camera 

11 Công ty mía đường Trà Vinh 
ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

BULLET 

12 
Công ty TNHH MTV Môi 

trường Trà Vinh 

ấp Tà Les, xã Thanh Sơn, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

13 
Công ty TNHH Sản xuất thương 

mại Định An 

Khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh 
BULLET 

V Thị xã Duyên Hải (05 camera)  

14 
Công ty cổ phần đông lạnh thủy 
sản Long Toàn 

Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh 

BULLET 

15 
Kho than Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 1  

ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

16 
Bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 3 

ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

17 

Trạm quan trắc không khí xung 
quanh xã Dân Thành (Trạm 

phát) 

Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh 
Trà Vinh 

BULLET 

18 
Trạm quan trắc không khí xung 
quanh xã Dân Thành (Trạm thu) 

Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh 
Trà Vinh 

BULLET 

VII Huyện Duyên Hải (02 camera)  

19 
Trạm quan trắc không khí xung 

quanh xã Đông Hải (Trạm phát) 

ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
BULLET 

20 
Trạm quan trắc không khí xung 
quanh xã Đông Hải (Trạm thu) 

ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

BULLET 

VIII Huyện Càng Long (04 camera)  

21 Bến phà Cổ Chiên (cũ) 
ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
PTZ 

22 Nhà thờ Cái Hóp (đầu cồn Hô) 
ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện 
Càng Long 

PTZ 

23 
Công ty Trà Bắc (xí nghiệp Đức 
Mỹ) 

ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh. 

PTZ 
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STT Tên vị trí Địa điểm 
Loại 

camera 

24 Chân Cầu Cổ Chiên 
ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

PTZ 
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PHỤ LỤC 02 

Thông số kỹ thuật camera giám sát môi trường 
(Kèm theo Thông báo số           /TB-STNMT ngày        tháng 02 năm 2023  

của Sở Tài nguyên và Môi trường)  
 

STT Hàng hóa, thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Camera PTZ 

- Độ phân giải: 2MP - Full HD 1080p 1920 × 1080 

-  Lens 2.8mm HD Lens, góc quan sát 360°,With IR CUT 

- Zoom quang 20x. 

- Zoom số 16x. 

- Cảm biến Starvis CMOS 1/2.8" 

- Tầm nhìn xa khi Zoom: 400-500m 

- Có hồng ngoại ban đêm 

- Dải nhiệt hoạt động rộng:-10°C~55°C 

- Tự điều chỉnh chế độ: Ngày/ đêm 

- Độ nhạy sáng: color 0,002Lux, B/W: 0001Lux 

2 Camera Bullet 

- Độ phân giải: 2MP - Full HD 1080p 1920 × 1080 

-  Lens 3 mm HD Lens, góc quan sát 90°,With IR CUT 

- Cảm biến Starvis CMOS 1/2.8" 

- Tầm nhìn xa: 30-40m 

- Có hồng ngoại ban đêm 

- Dải nhiệt hoạt động rộng:-10°C~55°C 

- Tự điều chỉnh chế độ: Ngày/ đêm 

- Độ nhạy sáng: color 0,002Lux, B/W: 0001Lux 

3 
Đầu ghi hình NVR 

32 kênh 

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh 

- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP , băng thông 

tối đa 200Mbps 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264 

- Cổng ra: VGA / HDMI Max 3840×2160 

- Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời 

- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 

- Hỗ trợ: 2 SATA  x 6TB, USB 2.0, 1 USB 3.0 

- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm 

- Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần 
mềm trên điện thoại 

- Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000Mbps 

- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án 

như trường học , trường mầm non ..... 

- Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont 

Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 

Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, 

Videosec, Vivotek,... 
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